ENGLISH MATERIALS- ENGLISH GROUP- PHUOC KIEN HIGH SCHOOL

Grade 12- Week 3 (15/10-22/10/2021) 
UNIT 4
PASSIVE VOICES 
(CÂU BỊ ĐỘNG)
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I. Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động
1. Quy tắc
Để chuyển từ câu chủ động sang câu bị động, cần nắm chắc các bước chuyển sau:
+ Bước 1: Xác định tân ngữ trong câu chủ động (tân ngữ đứng sau động từ chính của câu).
+ Bước 2: Lấy tân ngữ của câu chủ động xuống làm chủ ngữ của câu bị động.
+ Bước 3: Động từ ở câu bị động chia giống thì với động từ ở câu chủ động, theo công thức (BE + VP2).
+ Bước 4: Đặt "by" trước chủ ngữ của câu chủ động rồi đặt chúng xuống cuối câu bị động hoặc trước trạng từ thời gian.
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Lưu ý:
+ Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là: people, everyone, someone, anyone, no one, ... thì được bỏ đi trong câu bị động.
+ Nếu chủ ngữ trong câu chủ động là: I, you, we, they, he, she thì có thể bỏ đi trong câu bị động nếu ta không muốn đề cập tới chủ thể gây ra hành động.
+ Nếu chủ ngữ của câu chủ động là người hoặc vật trực tiếp gây ra hành động thì dùng "by" nhưng gián tiếp gây ra hành động thì dùng "with". 
2. Bảng công thức các thì thể bị động
	TENSES
	ACTIVE VOICES
	PASSIVE VOICES

	1. Present simple tense
(hiện tại đơn)
	S + V(n/d)/ V(s/es)
	S + am/is/are + Vp2

	2. Past simple tense
              (quá khứ đơn)
	S + Ved/V(cột2)
	S + was/were + Vp2

	3. Present continuous tense
(hiện tại tiếp diễn)
	S + am/is/are + V-ing
	S + am/is/are + being + Vp2

	4. Past continuous tense
(quá khứ tiếp diễn)
	S + was/were + V-ing
	S + was/were + being + Vp2

	5. Present perfect tense
(hiện tại hoàn thành)
	S + have/has + Vp2
	S + have/has + been + Vp2

	6. Past perfect tense
(quá khứ hoàn thành)
	S + had + Vp2
	S+ had + been + Vp2

	7. Simple future tense
(tương lai đơn)
	S + Will + V(bare)
	S + will + be + Vp2

	8. Near future tense
(tương lai gần)
	S + am/is/are + going to + V(bare)
	S + am/is/are + going to + be + Vp2

	9. Modal verbs
(động từ khuyết thiếu)
	S +modal verbs + V(bare)
	S +modal verbs + be + Vp2
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Active Form:
The professor
the students.

Passive Form:
The students
by the professor.
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subject  verbphrase  object

m The dog chased the cat.

Emphasis on the
doer or performer

W The cat was chased by the dog.

Emphasis on the subject  verbphrase  agent
result or receiver
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Present Continuous Present Perfect
AM/IS/ARE+ BEING + Past Participle HAVE/HAS+ BEEN+ Past Participle

Rewrite the sentences in Passive Voice: . He will copy this text.
1. I clean my room every day.

. He has bought a new car.

. Tom bought a nice present yesterday.

. We are playing volley-ball now.

. Ann will sing a beautiful song.

. Our teacher explained the rule.
. Ben repaired my computer yesterday.

She translates the texts every day.

. My sister is making a tasty cake now.

. She is watching a comedy film now.

. We have bought tickets to the concert.

. He put the candle on the table.

. Helen teaches French at school.

. Pam has bought a new ring recently.
. They grow strawberries every year.

. He will correct the mistakes.
. Tim sent an SMS to his friend.

. I have got a beautiful present.

10. She has written a test today.

. The cat dropped the vase yesterday.

11. They visited that museum yesterday.

. I am playing the piano now.
12, I am watching a football match now.
. He has turned off the TV set.

13. Pam has found the keys in the table.

. We receive e-mails every day.

14. Mona is washing the clothes now.

. Nick is eating an ice-cream now.

15. You have made a lot of mistakes.
ik . She will lend money to her friend.
16. Bill will bring sandwiches.
. I visit Paris every year.
17. They attend lectures every day.

. He has already prepared the report.

18. We are meeting the relatives now.

+  + + +





